
Ngành sản xuất hóa dầu đối mặt với một loạt các thử thách, từ việc chi phí nhiên liệu tăng cao và sự 
biến động của thị trường cho đến rất nhiều các yêu cầu theo quy định và các vấn đề bền vững. Đồng 
thời, nhu cầu cung cấp sản phẩm có chất lượng trong khi vẫn duy trì được độ an toàn, chi phí hiệu quả 
và thời gian hoạt động gia tăng.

Bạn có thể dựa vao Fluke cung cấp cho bạn các dụng cụ được thiết kế cho các chuyên gia hóa dầu và 
các thử thách mà bạn đối mặt.  Dụng cụ Fluke—tiêu chuẩn ngành của các dụng cụ khác được đo.

Hãy xem toàn bộ các sản phẩm sáng tạo tại www.Fluke.com. 

Các giải pháp Fluke có thể giúp bạn duy trì độ tin  
cậy trong hoạt động

Thế giới phụ thuộc vào  
sản xuất hóa dầu

Giải pháp hóa dầu được khuyến nghị Thêm các giải pháp hóa dầu được khuyến nghị

Máy phân tích  
chất lượng điện

Phù hợp nhất cho:
• Khắc phục và phòng ng

ừa các sự cố trong hệ 
thống phân phối điện

Các ứng dụng hóa dầu:
Máy phát điện, sóng hài 
(điện tử), nghiên cứu tải

Máy chụp ảnh nhiệt

Phù hợp nhất cho:
• Hiển thị hình ảnh  trực 

quan của nhiệt độ bề  
mặt để xác định các sự  
cố tiềm ẩn một cách an 
toàn và dễ dàng 

Các ứng dụng hóa dầu:
Van hơi, bảng điện, động 
cơ, VFD, bể chứa, vật chịu 
lửa, bộ cải biến, máy biến  
áp và máy bơm

Máy đo nhiệt  
hồng ngoại

Phù hợp nhất cho:
• Đọc nhiệt độ bề mặt
• Tìm sự cố thông 

gió và sưởi
• Giám sát không cần tiếp 

xúc các mô tơ và  
bảng điện

Các ứng dụng hóa dầu: 
Sưởi, mô tơ, làm mát, bộ 
ngắt mạch

Hãy tìm các ghi chú ứng dụng,  
các nghiên cứu điển hình và các  
áp phích cho ngành hóa dầu tại  
www.fluke.com/petrochem.

  

Intrinsically Safe Test Tools and Standards

North American rating

Division 1 Division 2

European ATEx

Zone 0 Zone 1 Zone 2

Gas Presence

≥1000 hours/year >10 hours,< 1000 
hours/year

> 1 hour,  
< 10 hours/year

Certification Fluke  
products

Main  
application

707Ex Loop 
Calibrator

Source and  
measure mA signals

All Gases

718Ex  
Pressure  
Calibrator

Calibrate pressure 
transmittters  
and switches

All Gases

725Ex  
Multifunction 
Calibrator

Calibrate  
almost any  
process device

Gases
(North American gas groups B,C,D)

(ATEx gas groups IIB)

87V-Ex  
Industrial Ex 
Multimeter

True-rms  
IEC-1010 CAT IV  
600 V rating

All Gases

Pressure
Enabled

How do you know if the 
combination of test tool and 

device under test is safe?

Visit www.fluke.com/ex 
and order a free intrinsically 

safe training CD

Application Note

Pressure switches are used in a

wide variety of monitoring and

control applications, such as

HVAC air provers, defrost sen-

sors, filte
r indicator applications,

oil/hydraulic filter alerts and

process break detectors.

A pressure switch is triggered

by changes in pressure within a

system, which can be measured

as pressure, vacuum, or differen-

tial between two pressure inputs.

In every case, the pressure switch

will employ a diaphragm, piston,

or other pressure-responsive

sensor coupled to a switch 

actuating mechanism.

In its most basic form, a pres-

sure switch can monitor air flow

in a heating system or control

gas pressure in a water heater,

acting as the watchdog in many

process monitoring applications. 

Accurate calibration of pres-

sure switches is a critical step in

ensuring process quality and the

safe operation of equipment. But

even the most savvy process

technician may not fully under-

stand the correct method of cali-

brating pressure switches.

Fortunately, the best tool for the

job is one many process techni-

cians already own: a document-

ing process calibrator, like the

Fluke 740 Series.

Documenting process calibra-

tors (DPCs) are multifunction

process tools that eliminate the

need for technicians to carry

multiple tools with them. “The

744 Documenting Process Cali-

brator has literally saved me a

zillion steps,” said Gene Guidry,

Chevron Chemical, U.S.A. “I was

carrying two, three, maybe even

four pieces of test equipment

plus my hand tools. Now I just

take the 744, which incorporates

calibration and HART communi-

cation capability in a single, fast

unit.” 

Calibrating a pressure switch

using a DPC can be conducted

manually or as an embedded 

task using DPC software. It also

requires certain pressure acces-

sories, including a pressure mod-

ule and hand pump. The steps

outlined below are specific to the

Fluke 740 Series, but the process

can be applied to virtually any

DPC.

Calibrating pressure

limit switches

The first st
ep in the process is to

set up the DPC. (Note: A number

of the terms in this article apply

to both temperature and pressure

limit switch calibration and

maintenance.)

The DPC test setup screens

prompt the user for the following

information:

• Setpoint: Main point at which

the switch is supposed to take

action.

• Setpoint type: Can be “high”

or “low.” This is th
e basic call

to action. “Low” means that

the action should happen

when the process variable (PV)

is below the setpoint. “High”

means that the action should

happen if the PV is above the

setpoint.

• Set state: State of the switch

(set or reset) at the time the

action takes place. 

• Tolerance: The allowable

deviation from the setpoint. 

• Deadband min: Minimum

value or size of the deadband.

• Deadband max: Maximum

value or size of the deadband.

(note: the deadband of a pres-

sure switch is the measured

difference in the applied pres-

sure when the switch is

changed from set to reset)

Calibrating pressure

switches with a DPC

• Trip function: This can be set

for continuity, V ac or V dc,

and refers to what is being

measured as the setpoint is

exercised by the simulated

process variable.

For example, suppose you

want to control the pressure in a

vessel set at 12 psi. You don’t

want the relief valve to be open-

ing and closing constantly, you

want it to open at 12 psi and

close again at approximately 

10 psi, (12 psi - 10 psi = an

approximate deadband of 2 psi).
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Application Note

Tracking down problems within

a process loop can be a difficult

challenge in the best of environ-

ments. Doing so in an area that

has the potential for explosion

takes the degree of difficulty to

another level – one where the

technician needs proper training

and equipment. This article will

demonstrate the practical applica-

tion of loop calibrators designed

to troubleshoot process loops in

intrinsically safe environments.

What is “intrinsically

safe?”

Intrinsic safety is a protection

standard employed in potentially

explosive atmospheres. Devices

certified as “intrinsically safe” 

are designed to be unable to

release sufficient energy, by

either thermal or electrical

means, to cause ignition of 

flammable material (gas, dust/

particulates).

Intrinsically safe standards

apply to all equipment that can

create one or more of a range of

defined potential explosion

sources:

• Electrical sparks

• Electrical arcs

• Flames

• Hot surfaces

• Static electricity

• Electromagnetic radiation

• Chemical reactions

• Mechanical impact

• Mechanical friction

• Compression ignition

• Acoustic energy

• Ionizing radiation

Intrinsic safety is particularly

important for technicians 

working in industries like petro-

chemical and pharmaceutical,

around bulk materials such as

grain, mining, or any environ-

ment where explosive gases are

present.
The importance of safety in

these environments can’t be

stressed enough. It takes a very

small amount of energy to cause

an ignition; e.g., a mixture of

hydrogen in air requires only 

2O uJ of energy. The proper

practices and tools will minimize

the inherent risk involved in

working around these hazards.

Intrinsically safe loop

calibration

To conduct loop calibrations in

potentially explosive environ-

ments, you need a loop calibrator

that is certified as intrinsically

safe. Intrinsically safe loop cali-

brators, such as the Fluke 707Ex,

must be certified in accordance

Troubleshooting process

loops in potentially

explosive atmospheres
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with the European ATEX (“Atmo-

sphères Explosibles,” French for

explosive atmospheres) directive

(Ex II 2 G Eex ia IIC T4) in Zones

1 and 2 for use in Europe and

NEC 500; N.I. Class 1, Division 2

areas Group A-D for use in the

U.S.
In addition to an intrinsically

safe loop calibrator, strict adher-

ence to calibration procedures is

recommended, including:

Lock out: Make sure the system

is shut down and other workers

are notified that a potentially

dangerous operation will be tak-

ing place.

Tape off area: Tape the work

area off to prevent workers from

entering with potentially danger-

ous electrical devices (cell

phones, handheld computers,

non-intrinsically safe tools).

Purge or vent the systems:

Safely purge or vent the system

to remove any gases that may

remain.

Use a gas detector: In an envi-

ronment where explosive gas

may be present, the use of a gas

detector is a prudent step before

starting a loop calibration. Gas

“sniffers” are available for a wide

variety of applications and from

handheld to larger, carted models.

Calibrate: Perform your calibra-

tion using an intrinsically safe

loop calibrator.

Clean up and reactivate: At the

conclusion of calibration, reverse

the process and reactivate the

system.

Loop calibration

The 707Ex Loop Calibrator has

the ability to replace the power

source in a current loop so you

can power and read a transmitter

at the same time without carry-

ing a digital multimeter (DMM).

Thiết bị hiệu chuẩn

Phù hợp nhất cho:
Khắc phục sự cố và hiệu 
chuẩn các ứng dụng mạch 
điện sử dụng chức năng 
hiệu chuẩn mạch điện và 
đồng hồ vạn năng số tích 
hợp trong một dụng cụ.

Các ứng dụng hóa dầu:
Đo, cấp nguồn và mô phỏng 
dòng điện vòng dc

Khảo chứng  
thiết bị hiệu chuẩn quá 
trình

Phù hợp nhất cho:
• Hiệu chuẩn và 

bảo trì thiết bị quá trình  
và hệ thống điều khiển.

• Cấp nguồn, đo và lập tài 
liệu bất kỳ quá trình thay 
đổi nào

Các ứng dụng hóa dầu:
Hiệu chuẩn bộ chuyển đổi 
nhiệt độ và áp suất; hiệu 
chuẩn và cấu hình các thiết 
bị HART; lập tài liệu hiệu 
chuẩn tại hiện trường  
để tái sử dụng và tải lên

Máy hiệu chuẩn  
áp suất

Phù hợp nhất cho:
• Hiệu chuẩn áp suất 

bộ chuyển đổi, đồng hồ 
và bộ ngắt mạch

• Bảo trì hầu hết bất kỳ 
thiết bị áp suất nào sử 
dụng cấp nguồn áp suất  
và đo miliampe

• Hiệu chuẩn dụng cụ P/I 
bằng cách đo  
dòng điện  
và áp suất đồng thời

Các ứng dụng hóa dầu: 
Đo áp suất sử dụng bộ  
cảm biến bên trong;  
đo mA trong khi cấp  
nguồn mạch 
điện 24 V

Máy hiệu chuẩn  
nhiệt độ

Phù hợp nhất cho:
• Khắc phục sự cố và 

hiệu chuẩn nhiệt độ
• Kiểm tra bộ cảm biến và  

chuyển đổi nhiệt độ 
• Đo và cấp nguồn cặp 

nhiệt và RTD, cùng với 
volt và ôm

Các ứng dụng hóa dầu:
Đo cặp nhiệt, ôm, volt để 
kiểm tra bộ cảm biến và bộ 
chuyển đổi; hiệu chuẩn bộ 
chuyển đổi bằng cách cấp 
nguồn/mô phỏng cặp nhiệt, 
RTD, volt và ôm; thực hiện  
đo kiểm từ xa với bước tự 
động và biến đổi tự động;  
cấp nguồn bộ chuyển 
đổi trong khi kiểm tra với 
nguồn cấp chính xác đồng 
thời đo mA; hiệu chuẩn;  
bộ chuyển đổi phi tuyến 
tính TC

Ampe kìm  
quá trình mA

Phù hợp nhất cho:
• Đo tín hiệu từ 4 đến 

20 mA mà không  
phá vỡ mạch điện

• Cấp nguồn, mô phỏng 
và đo mA

• Cấp nguồn, đo 
điện áp DC

Các ứng dụng hóa dầu:
Cấp nguồn, mô phỏng và 
đo mA; hiệu chuẩn mạch 
điện, bảo trì và sửa chữa

Đồng hồ vạn năng 
đo cách điện

Phù hợp nhất cho:
• Một loạt các đo kiểm 

điện trở cách điện và 
đồng hồ vạn năng số bao 
gồm kiểm tra điểm đơn 
giản cho đến kiểm tra 
định thời

• Khắc phục sự cố và bảo 
trì dự phòng

Các ứng dụng hóa dầu:
Thiết bị đóng cắt, động cơ,  
truyền động biến tốc, máy 
phát điện, hệ thống điện 
và dây điện; kiểm tra điện 
áp từ 50 V đến 
1000 V (Máy đo 
điện trở đến 
5000 V cũng  
có sẵn)

Oscilloscope 
cầm tay

Phù hợp nhất cho:
• Khắc phục sự cố và các 

ứng dụng lắp đặt 
• Tìm ra câu trả lời 

nhanh cho các vấn đề 
trong hệ thống máy móc, 
thiết bị đo đạc, điều  
khiển và điện 

• Kiểm tra tình trạng bus 
cho các hệ thống bus 
công nghiệp 

• Các ứng dụng khi bạn 
cần oscilloscope, đồng hồ 
vạn năng và thiết bị ghi 
"không cần giấy" nhưng 
chỉ muốn mang một 
dụng cụ 

Các ứng dụng hóa dầu:
Oscilloscope, đo điện trở và 
thông mạch; đo tần số cao; 
đo tình trạng của bus và 
nguồn điện 
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Van điều 
khiển

Bộ chuyển đổi Đồng hồ 
đo áp suất

Thiết bị đóng ngắt

Van hơi

Giải pháp hóa  
dầu Fluke

Tìm hiểu cách các giải pháp Fluke  
có thể tiết kiệm thời gian và tiền bạc  

cho bạn bằng cách nâng cao hiệu suất 
của bạn tại www.fluke.com/petrochem.

Dựa vào bạn. Được thiết kế bởi Fluke.

Giám đốc  
Bảo trì
Trọng tâm: Chức năng nhà máy,  
quy định, ngân sách 
Vấn đề bạn gặp phải là gì?
• Đảm bảo thời gian hoạt động liên 

tục và có thể dự đoán được
• Vấn đề an toàn của cá nhân và môi 

trường
• Duy trì sản phẩm chất lượng cao
• Hạn chế về ngân sách

Giải pháp của Fluke:
 Máy chụp ảnh nhiệt 

 Máy phân tích chất lượng nguồn điện

 Thiết bị hiệu chuẩn

Kỹ thuật viên thiết bị đo đạc
Trọng tâm:  Đo kiểm, bảo trì và sửa 
chữa thiết bị và hệ thống 
Vấn đề bạn gặp phải là gì?
• Tránh thời gian chết
• Đo kiểm hệ thống an toàn
• Khắc phục sự cố gián đoạn quá trình bằng 

phản ứng và sửa chữa tức thì

Giải pháp của Fluke:
 Thiết bị hiệu chuẩn

  Khảo chứng thiết bị hiệu chuẩn quá trình

  Máy hiện sóng cầm tay

  Thiết bị hiệu chuẩn áp suất

 Máy hiệu chuẩn mạch điện











Thiết bị hiệu chuẩn Máy phân tích chất lượng 
nguồn điện

Khảo chứng  
thiết bị hiệu chuẩn 

quá trình

Máy hiệu 
chuẩn  

áp suất

Máy hiệu 
chuẩn  

mạch điện

Máy chụp ảnh nhiệt/ 
Kính hồng ngoại

Đồng hồ  
vạn năng số Máy kiểm tra độ rung Ampe kìm Máy hiệu chuẩn  

nhiệt độ
Máy đo nhiệt  
hồng ngoại

Đồng hồ vạn năng 
đo cách điện

Oscilloscope 
cầm tay

789             sê-ri 72X           773 sê-ri43X sê-ri 74X   sê-ri 71X 707   Ti32         Kính hồng ngoại 28II 810 381 724 sê-ri 56X 1587 125

Cơ khí/Lắp máy  
Trọng tâm: Cài đặt, lắp ráp  
và bảo trì dự phòng thiết bị 
Vấn đề bạn gặp phải là gì?
• Lắp đặt thiết bị, bảo trì dự phòng, 

sửa chữa
• Lắp ráp máy
• Xác định thay thế máy móc tối ưu

Giải pháp của Fluke:
 Thiết bị hiệu chuẩn

 Máy đo nhiệt hồng ngoại

 Máy chụp ảnh nhiệt

 Thiết bị đo độ rung

Thợ điện  
Trọng tâm: Lắp điện, bảo trì và  
sửa chữa 
Vấn đề bạn gặp phải là gì?
• Hiệu quả, nhất quán, phân phối điện 

năng  chất lượng từ nhà máy điện hoặc  
máy phát điện  
đến hệ thống xử lý

• Bảo trì năng lượng cao và an toàn
• Điều khiển bộ ngắt và động cơ hiệu quả

Giải pháp của Fluke:
 Máy phân tích chất lượng nguồn điện

 Máy đo nhiệt hồng ngoại

 Thiết bị hiệu chuẩn

 Đồng hồ đo khả năng cách điện vạn năng

 Ampe kìm






Sơ đồ không phải là một bản thuyết trình chính xác. Các thành phần của sơ đồ không theo tỷ lệ và chỉ để minh họa.


